TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: KH&CN KT Thủy sản


Bộ môn: Quản lý Thủy sản 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: NHẬP MÔN NGÀNH QUẢN LÝ THỦY SẢN


· Tiếng Việt: NHẬP MÔN NGÀNH QUẢN LÝ THỦY SẢN
· Tiếng Anh: Introduction to Fisheries Management 
Mã học phần:  



Số tín chỉ: 1(1-0)


Đào tạo trình độ: Đại học và Cao đẳng




Học phần tiên quyết:
Không


2. Thông tin giảng viên:

- TS. Nguyễn Lâm Anh, TS. Trần Đức Phú, ThS. Trần Văn Hào

3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức khái quát về chương trình đào tạo ngành Quản lý thủy sản, tầm quan trọng của ngành thủy sản và các cách tiếp cận quản lý hướng đến phát triển bền vững nghề cá.
4. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có những hiểu biết cần thiết về ngành đào tạo nhằm đề ra được kế hoạch học tập và phương pháp học tốt các học phần của chương trình đào tạo ngành Quản lý thủy sản.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Khái quát hóa được chương trình học, nhận định được cơ hội việc làm;
b) Hiểu được tầm quan trọng của ngành thủy sản và các khó khăn thách thức phải đối mặt; 

c) Nắm được các cách tiếp cận quản lý hướng đến phát triển bền vững.
6. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3


	Giới thiệu Viện KH&CN Khai thác Thủy sản và ngành học Quản lý thủy sản (QLTS)
Lịch sử hình thành và phát triển của Viện KH&CN KTTS.

Chương trình khung ngành QLTS và định hướng kế hoạch học tập.

Tổ chức tham quan: bảo tàng ngư cụ, phòng mô phỏng, các vùng nuôi… liên quan đến ngành học
	a


	2
1 ngày
	-Trao đổi, thảo luận

-Tham quan Khu bảo tồn vịnh NT,  Viện HDH


	Xem trước CTĐT 
	

	2

2.1

2.2
2.3

	Tầm quan trọng của ngành thủy sản và khó khăn thách thức 
Khái quát hiện trạng khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản trên thế giới.

Hiện trạng và triển vọng phát triển ngành thủy sản Việt Nam.

Những khó khăn, thách thức ngành thủy sản phải đối mặt:

· Biến đổi khí hậu

· IUU

· Nguồn lợi cạn kiệt và môi trường suy thoái
	a, b
	2

	- Trao đổi, Thảo luận.
	Tìm hiểu thông tin liên quan đến ngành thủy sản

	3

3.1

3.2

3.3

	Khái quát thực trạng quản lý thủy sản Việt Nam và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
Tổng quan các cách tiếp cận quản lý nghề cá bền vững 

Hiện trạng quản lý ngành thủy sản ở Việt Nam

Giới thiệu Bộ Luật thủy sản 2017

Hướng phát triển và cơ hội việc làm của sinh viên ngành QLTS

-Chương trình đào tạo sau đại học của ngành QLTS

-Những vị trí việc làm của sinh viên ngành QLTS
	a, b, c
	3

	- Trao đổi, Thảo luận.
	Tìm hiểu thông tin liên quan đến ngành thủy sản


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	J-P. Troadec
	Introduction to fisheries management advantages, difficulties and mechanisms
	1992
	FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER 224 FIPP/T224
	GV
	
	x

	2
	FAO
	The state of  world fisheries and aquaculture 
	2018
	FAO, 2018
	GV
	
	

	3
	Quốc hội nước CHXHCN VN
	Bộ luật thủy sản 2017
	2019
	
	GV
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


8. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Nắm được các kiến thức trên lớp
	50

	2
	Thi kết thúc học phần (THP)

Hình thức thi: Viết (Đề mở)

Thời gian: 45 phút
	Đạt được các mục tiêu của từng chủ đề 
	50
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